
 

KHỐI NHÀ TRẺ 

CHỦ ĐỀ 7: CÁC LOẠI RAU CỦ 

Thời gian: 3 tuần: Từ 03/02/2025 - 21/02/2025 

 

* MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ 

1- PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- Trẻ biết kết hợp tay chân nhịp nhàng, tư thế tự nhiên để: 

chạy theo hướng thẳng, chaỵ đổi hướng theo cô 2-3 hướng 

(MT14). 

- Nhanh nhẹn, khéo léo, biết chơi các trò chơi vận động, 

vận động theo nhạc, trò chơi dân gian (MT15). 

2- PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

  - Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm, các bộ phận của một số 

loại cây, rau củ gần gũi với trẻ (MT35) 

- Trẻ nhận biết và phân biệt đúng một số loại cây, rau củ: 

đặc điểm, môi trường sống, lợi ích…(MT36) 

- Trẻ nhận biết và phân biệt đúng, gọi đúng tên màu sắc , 

kích thước của các loại rau củ …(MT37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Trẻ  biết diễn đạt câu ngắn 4 -5 từ (MT 59) 

- Trẻ đọc thuộc cả bài thơ, hát thuộc bài hát, biết kể chuyện theo 

cô, biết trả lời các câu hỏi của cô. (MT 60) 

-  Trẻ nói đúng tên gọi, đặc điểm, lợi ích của một số loại rau củ mà 

trẻ biết (MT61)  

4- PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ 

THẨM MỸ 

- Biết tạo ra sản phẩm từ  hoa và cây, rau, củ (MT 85) 

- Cháu biết bảo vệ, chăm sóc hoa và cây, không ngắt hái hoa bẻ 

cành, không hái quả non...(MT86) 

 

 

 
  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                   
    
 
 
 
                                                                 
     

 

 

 

 
                            
 

 

 
 

 

 

 

      RAU ĂN LÁ 

1 tuần 

(Từ 03/02/2025 

đến 07/02/2025) 
 

 

CÁC LOẠI RAU ĂN CỦ 

1 tuần 

 (Từ 17/02/2025 

đến 21/02/2025) 
 

 

MẠNG CHỦ ĐỀ 
 
 

 
CHỦ ĐỀ 7 

CÁC LOẠI RAU, CỦ 
Thời gian: 3 tuần (Từ 03/02/2025 - 21/02/2025) 

 

 

      RAU ĂN QUẢ 

1 tuần 

(Từ 10/02/2025 

đến 14/02/2025) 
 



 

Trang 3 

CHỦ ĐỀ 7: CÁC LOẠI RAU CỦ  

Thời gian: 3 tuần (Từ 03/02/2024 - 21/02/2025) 

 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU: 

- Trẻ biết kết hợp tay chân nhịp 

nhàng, tư thế tự nhiên, kết hợp 

nhanh nhẹn các giác quan để 

chạy theo hướng thẳng, chạy 

đổi hướng theo cô (2 – 3 

hướng)  (MT14). 

- Nhanh nhẹn, khéo léo, biết 

chơi các trò chơi vận động, vận 

động theo nhạc, trò chơi dân 

gian (MT15). 

 

MỤC TIÊU: 

  - Trẻ nhận biết tên gọi, đặc 

điểm, các bộ phận của một số 

loại rau củ gần gũi với trẻ 

(MT35) 

- Trẻ nhận biết và phân biệt 

đúng một số loại rau củ: đặc 

điểm, môi trường sống, lợi 

ích…(MT36) 

- Trẻ nhận biết và phân biệt 

đúng, gọi đúng tên màu sắc , 

kích thước của một số loại rau 

củ  (MT37) 

MỤC TIÊU: 

 - Trẻ  biết diễn đạt câu ngắn 

4 -5 từ (MT59) 

- Trẻ đọc thuộc cả bài thơ, 

hát thuộc bài hát, biết kể 

chuyện theo cô, biết trả lời 

các câu hỏi của cô. (MT60) 

-  Trẻ nói đúng tên gọi, đặc 

điểm, lợi ích của một số rau 

củ mà trẻ biết (MT61)  

 

MỤC TIÊU: 

- Biết tạo ra sản phẩm từ rau củ 

và cây (MT85) 

- Cháu biết bảo vệ, chăm sóc 

cây, không ngắt hái hoa bẻ cành, 

không hái quả non .(MT86) 

 

NỘI DUNG: 

- Trẻ tập các vận động cơ bản: 

chạy theo hướng thẳng, chạy đổi 

hướng theo cô (2 – 3 hướng), bật 

xa bằng 2 chân. Phối hợp tay 

chân, mắt nhịp nhàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Luyện tập cho trẻ tính nhanh 

nhẹn, khéo léo, biết chơi các trò 

chơi vận động, vận động theo 

nhạc, trò chơi dân gian theo chủ 

đề. 

NỘI DUNG: 

- Trẻ biết biết tên gọi, đặc điểm, 

các bộ phận của một số rau củ 

gần gũi với trẻ. Phân biệt màu 

sắc (xanh, đỏ, vàng), kích thước 

to- nhỏ, môi trường sống, lợi ích 

của một số rau củ  

-  Trẻ biết tên gọi, đặc điểm một 

số rau củ: đặc điểm, môi trường 

sống, lợi ích 

- Trẻ biết diễn đạt sự hiểu biết 

NỘI DUNG: 

 - Trẻ nói được tên gọi, đặc 

điểm, lợi ích của một số rau 

củ mà trẻ biết 

- Trẻ  nói trọn câu 4 đến 5 từ, 

phát âm rõ lời, diễn đạt được 

bằng lời nói các yêu cầu đơn 

giản. 

- Trẻ đọc thuộc cả bài thơ, 

hát thuộc bài hát, biết kể 

chuyện theo cô, biết trả lời 

NỘI DUNG: 

- Trẻ biết bảo vệ, chăm sóc hoa 

và cây, không ngắt hái hoa bẻ 

cành, không hái quả non. 

- Thực hiện được các yêu cầu 

của cô khéo léo: xâu vòng, xếp 

hình, nặn, tô màu, xé dán …Giữ 

gìn sản phẩm, không tranh giành 

đồ chơi với bạn  

 



 

Trang 4 

 của mình về sự vật, hiện tượng 

xung quanh bằng những câu 

nói đơn giản  

 

các câu hỏi của cô. 

 

HOẠT ĐỘNG: 

Vận động 

- Thề dục sáng: Cây non, cây cao 

cây thấp 

- Vận động:  

+ Chạy theo hướng thẳng 

+ Chạy đổi hướng theo cô 2 -3 

hướng  

Trò chơi vận động 

- Về đúng vườn rau 

- Gà trong vườn rau 

- Trời nắng trời mưa  

- Kéo xe 

Trò chơi dân gian 

- Dung dăng dung dẻ. Gieo hạt 

Tạo hình 

- Tô màu bắp cải 

- Tô màu củ cà rốt 

- Tô màu quả cà chua 

- Xâu vòng rau củ 

Hoạt động vui chơi 

- Xếp hàng rào vườn rau 

- Tô màu quả cà chua, cà bắp 

- Tô màu bắp cải 

HOẠT ĐỘNG: 

Nhận biết phân biệt 

- Bắp cải  to – bắp cải  nhỏ 

- Cà chua to – cà chua nhỏ  

- Chọn củ cà rốt  to – nhỏ 

Hoạt động vui chơi 

Góc học tập: 

- Xem tranh , album các loại rau 

củ 

- Chọn cà rốt, cà chua, bắp cải 

to – nhỏ 

- Xâu vòng quả cà chua xanh, 

đỏ 

- So  hình, ghép tranh rau củ 

Hoạt động ngoài trời: 

+ Quan sát rau mồng tơi, rau 

dền, ớt Đà Lạt, cây cà bắp, củ cà 

rốt, củ cải trắng 

 

HOẠT ĐỘNG: 

Nhận biết tập nói 

- Nhận biết tập nói: 

+Rau cải, rau muống, củ cà 

rốt, cà chua, củ cải trắng 

Kể chuyện 

- Cây bầu 

Thơ 

- Cây bắp cải 

- Củ cà rốt 

Hoạt động vui chơi: 

+ Bán hàng, nấu ăn, phân loại 

rau 

Hoạt động chiều: 

+ Đọc thơ: Cây cải nhỏ, hoa 

đỗ, củ cải trắng 

+ Đọc chuyện: Bác nông dân, 

Luống rau của thỏ út, Giàn 

mướp 

+ Đọc: các bài đồng dao, ca 

dao về họ rau, lúa ngô, rau củ 

hát các bài hát theo chủ đề 

 

 

HOẠT ĐỘNG: 

Tạo hình 

- Tô màu bắp cải 

- Tô màu củ cà rốt 

- Tô màu quả cà chua 

Giáo dục âm nhạc 

- Dạy hát: Bắp cải xanh 

- Nghe hát: Lý rau xanh 

- Vận động theo nhạc: Bầu và bí 

Hoạt động vui chơi 

- Vẽ hoa tặng cô  

- Xếp hàng rào vườn rau 

- Nặn chiếc lá 

- Tô màu quả cà chua, cà bắp 

- Tô màu bắp cải 

Hoạt động chiều: 

+ Hát: Các bài hát theo chủ đề  

* Cháu không bẻ cành, nghịch 

phá vườn rau, không hái quả 

non. 



 

Trang 5 

 

CHỦ ĐỀ 7: CÁC LOẠI RAU CỦ 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: RAU ĂN LÁ 

Thời gian: 1 tuần (Từ 03/02/2025 – 07/02/2025) 

HOẠT ĐỘNG THỨ 2: 

03/02/2025 

THỨ 3: 

04/02/2025 

THỨ 4: 

05/02/2025 

THỨ 5: 

06/02/2025 

THỨ 6: 

07/02/2025 

 

ĐÓN TRẺ 

 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem các tranh ảnh vẽ về các loại rau 

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, lợi ích của các loại rau 

- Chơi tự do, chơi với đồ chơi, cô cùng chơi với trẻ 

THỂ DỤC SÁNG “Cây non”:  Tay vai – bụng lườn – chân 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát rau mồng tơi 

TCVĐ: Về đúng vườn 

rau 

Quan sát rau dền 

TCVĐ: Gà trong 

vườn rau 

Quan sát rau mồng tơi 

TCVĐ: Về đúng vườn rau 

Quan sát rau dền 

TCVĐ: Gà trong vườn 

rau 

Quan sát rau mồng tơi 

TCVĐ: Về đúng vườn 

rau 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG  

CÓ CHỦ ĐÍCH 

GDAN: 

- VĐTN: Bắp cải xanh 

(TT) 

- Nghe hát: Lý rau xanh  

 

THƠ: 

Cây bắp cải 

TẠO HÌNH : 

 Tô màu bắp cải 

(trang 19) 

NHẬN BIẾT TẬP 

NÓI: 

 Rau cải, rau muống 

 

NHẬN BIẾT PHÂN 

BIỆT: 

Bắp cải  to – bắp cải  nhỏ 

VẬN ĐỘNG: 

- BTPTC: Cây non 

- VĐCB: Chạy theo 

hướng thẳng 

- TCVĐ: Ai nhanh hơn 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI 

GÓC HỌC TẬP Xâu vòng lá  màu xanh Chọn bắp cải to, nhỏ Xem tranh, album So hình rau ăn lá Xâu vòng lá màu xanh 

GÓC TẠO HÌNH Xé dán chiếc lá Xếp hàng rào vườn 

rau 

Tô màu bắp cải 

 

Nặn cái lá Xếp hàng rào vườn rau 

 

GÓC ÂM NHẠC Hát các bài hát theo chủ 

đề 

Múa hát các bài: Lý 

rau xanh, bắp cải 

xanh 

Hát các bài hát theo chủ 

đề 

 

Múa hát các bài: Lý rau 

xanh, bắp cải xanh 
Hát các bài hát theo chủ 

đề  

GÓC PHÂN VAI Phân loại rau Bán hàng các loại rau Nấu ăn Phân loại rau Bán hàng 

GÓC VẬN ĐỘNG Gieo hạt, kéo xe Gà vào vườn rau, kéo 

xe 

Kéo xe, về đúng vườn rau Gà vào vườn rau, kéo xe Gà trong vườn rau, kéo 

xe 

HOẠT ĐỘNG 

 CHIỀU 

Đọc thơ: 

Cây cải nhỏ 

Chơi trò chơi dân 

gian 

Hát: Hát các bài hát theo 

chủ đề 

Đọc các bài đồng dao, ca 

dao, thơ về rau 
Đọc chuyện cho cháu 

nghe: Bác nông dân 

                                                           

 

 

 

 



 

Trang 6 

 

CHỦ ĐỀ 7: CÁC LOẠI RAU CỦ 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: RAU ĂN QUẢ  

  Thời gian: 1 tuần (Từ 10/02/2025 – 14/02/2025) 
HOẠT ĐỘNG THỨ 2:  

10/02/2025 

THỨ 3:  

11/02/2025 

THỨ 4:  

12/02/2025 

THỨ 5:  

13/02/2025 

THỨ 6:  

14/02/2025 

 

ĐÓN TRẺ 

 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem các tranh ảnh vẽ về các loại rau 

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, lợi ích của các loại rau 

- Chơi tự do, chơi với đồ chơi, cô cùng chơi với trẻ  

THỂ DỤC SÁNG “Cây cao, cây thấp” Tay vai – bụng lườn – chân 

 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát cây cà bắp 

TCVĐ: Về đúng vườn 

rau 

Quan sát cây ớt đà lạt 

TCVĐ: Gieo hạt 

Quan sát cây cà bắp 

TCVĐ: Về đúng vườn 

rau 

Quan sát cây ớt đà lạt 

TCVĐ: Gieo hạt 

Quan sát cây cà bắp 

TCVĐ: Về đúng vườn 

rau 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG  

CÓ CHỦ ĐÍCH 

GDAN : 

- Nghe hát: Em ra 

vườn rau 

- Vận động theo 

nhạc: Bầu và bí 

 

KỂ CHUYỆN : 

Cây bầu 

TẠO HÌNH : 

 Tô màu quả cà chua 

NHẬN BIẾT TẬP 

NÓI : 

 Qủa cà chua  

 

NHẬN BIẾT PHÂN 

BIỆT : 

Cà chua to – cà chua 

nhỏ  

 

VẬN ĐỘNG : 

- BTPTC: Cây cao, cây 

thấp 

-VĐCB: Chạy đổi 

hướng theo cô (2hướng). 

- TCVĐ : Về đúng vườn 

rau  

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI 

GÓC HỌC TẬP Xem tranh, album Xâu vòng quả cà chua 

xanh, đỏ 

So hình các loại rau quả Ghép tranh rau quả Chọn cà chua to, nhỏ 

GÓC TẠO HÌNH Tô màu cà chua, cà 

bắp 

 

Xé dán chiếc lá 

 
Xếp hàng rào vườn rau 

 

Nặn chiếc lá 

 
Xếp hàng rào vườn rau 

 

GÓC ÂM NHẠC Hát các bài hát theo 

chủ đề 

Hát các bài hát theo chủ 

đề 

Múa hát các bài : Lý 

rau xanh, bắp cải xanh 

 Múa hát các bài : Lý 

rau xanh, bắp cải xanh 

GÓC PHÂN VAI Nấu ăn Phân loại  rau Bán hàng các loại rau Phân loại  rau Bán hàng các loại rau 

GÓC VẬN 

ĐỘNG 
Kéo xe, thu hoạch rau 

Gieo hạt, kéo xe 
Gà vào vườn rau 

Đi kết hợp với chạy 
Gà vào vườn rau 

HOẠT ĐỘNG 

 CHIỀU 

 

Đọc thơ: Hoa đỗ Chơi trò chơi dân gian Hát: Hát các bài hát 

theo chủ đề 

Đọc các bài đồng dao, 

ca dao, thơ về rau ăn 

quả 

Đọc chuyện cho cháu 

nghe:  

Giàn mướp 

 

 



 

Trang 7 

 

CHỦ ĐỀ 7: CÁC LOẠI RAU CỦ 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÁC LOẠI RAU ĂN CỦ  

Thời gian: 1 tuần (Từ 17/02/2025 – 21/02/2025) 
 

HOẠT ĐỘNG THỨ 2: 

17/02/2025 

THỨ 3: 

18/02/2025 

THỨ 4: 

19/02/2025 

THỨ 5: 

20/02/2025 

THỨ 6: 

21/02/2025 

 

ĐÓN TRẺ 

 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem các tranh ảnh vẽ về các loại rau, củ 

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, lợi ích của các loại rau, củ 

- Chơi tự do, chơi với đồ chơi, cô cùng chơi với trẻ 

THỂ DỤC SÁNG “ Cây cao, cây thấp”  Tay vai – bụng lườn – chân 

HOẠT ĐỘNG NGOÀI 

TRỜI 

Quan sát củ cà rốt 

TCVĐ: Về đúng vườn 

rau 

Quan sát củ cải trắng 

TCVĐ: Gà vào vườn 

rau 

Quan sát củ cà rốt  

TCVĐ: Về đúng vườn rau 

Quan sát củ cải trắng 

TCVĐ: Gà vào vườn rau 

Quan sát củ cà rốt 

TCVĐ: Về đúng vườn 

rau 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG  

CÓ CHỦ ĐÍCH 

GDAN : 

Biểu diễn văn nghệ 

cuối chủ đề 
 

THƠ : 

 Củ cà rốt 

TẠO HÌNH : 

Tô màu củ cà rốt     

(trang 10) 

 

NHẬN BIẾT TẬP NÓI: 

Củ cà rốt, củ cải trắng  

 

NHẬN BIẾT PHÂN 

BIỆT : 

Chọn củ cà rốt  to – nhỏ 

VẬN ĐỘNG : 

- BTPTC : Cây cao, cây 

thấp 

- VĐCB: Chạy đổi 

hướng theo cô  

(3 hướng). 
- TCVĐ: Ai chạy nhanh 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI 

 

GÓC HỌC TẬP Chọn cà rốt to, nhỏ Xem tranh Album rau củ So hình rau củ Xem tranh rau củ 

GÓC TẠO HÌNH Xếp hàng rào  

 

Tô màu củ cà rốt 

 

Xé dán chiếc lá 

 

Nặn chiếc lá Vẽ hoa tặng cô  

 

GÓC ÂM NHẠC Múa hát các bài theo 

chủ đề 

 Hát các bài hát theo chủ đề 

 

 Hát các bài hát theo 

chủ đề 

GÓC PHÂN VAI Bán hàng các loại rau củ Nấu ăn Bán hàng Phân loại rau Nấu ăn 

GÓC VẬN ĐỘNG Về đúng vườn rau, kéo 

xe 

Kéo xe, thu hoạch rau 

củ 
Kéo xe, thu hoạch rau 

Gà vào vườn rau, kéo xe Gieo hạt, kéo xe 

HOẠT ĐỘNG 

 CHIỀU 

 

Đọc thơ: Củ cải trắng Chơi trò chơi dân gian Hát: Hát các bài hát theo 

chủ đề 

Đọc các bài đồng dao, 

ca dao, thơ về các loại 

rau củ 

Đọc chuyện cho cháu 

nghe: 

 Luống rau của Thỏ 

 

 

 
 



 

Trang 8 

 

 

 

Ngày 20  tháng 01 năm 2025 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ĐẶNG THỊ THU 

 

 

Ngày 21  tháng 01  năm 2025 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG KÝ DUYỆT 
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